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PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

1. Lí do chọn đề tài 

 Hội nhập toàn cầu, sự bùng nổ của khoa học kĩ thuật và công nghệ thông tin là 

những đặc trưng cơ bản của thế kỉ XXI. Chính điều ấy đã làm cho tri thức nhân loại 

tăng lên nhanh chóng từng ngày. Trong bối cảnh đó, đòi hỏi mỗi người lao động không 

những phải có trình độ học vấn cao và năng lực chuyên môn giỏi mà còn phải thực sự 

năng động, sáng tạo trong mọi hoàn cảnh, phải có năng lực tự học và tự rèn luyện kĩ 

năng thực hành nhằm đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời. 

Trong lĩnh vực giáo dục, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới 

căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã nêu rõ: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương 

pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và 

vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học…Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 

và truyền thông trong dạy và học”. Định hướng trên đã được thể chế hóa trong Luật 

Giáo dục 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009, điều 28.2: “Phương pháp giáo dục phổ 

thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp 

với đặc điểm của từng lớp học, môn học…”. Như vậy, điểm cốt lõi của Đổi mới 

phƣơng pháp dạy học là theo hướng dạy học lấy học sinh làm trung tâm, giáo viên 

đóng vai trò là người dẫn dắt, tổ chức hoạt động học, học sinh đóng vai trò chủ động, 

vừa học kiến thức vừa được làm việc tập thể, hoạt động theo nhóm học tập từ đó rèn 

cho học sinh cách tự học, các kĩ năng tư duy logic, phát huy tính sáng tạo, xây dựng ý 

thức tập thể, trách nhiệm cộng đồng và niềm tin về bản thân mình cho mỗi HS. 

Môn Ngữ văn trước hết là môn học thuộc nhóm khoa học xã hội. Điều đó nói lên 

tầm quan trọng của môn học trong việc giáo dục quan điểm, tư tưởng, tình cảm cho 

học sinh. Nhưng để môn học thực sự phát huy hết chức năng và vai trò của nó thì đòi 

hỏi người thầy phải có phương pháp giảng dạy hiệu quả. Tuy vậy, do xu hướng phát 

triển của thời đại khoa học kĩ thuật, do nhu cầu của xã hội cũng như yêu cầu của nghề 

nghiệp…dẫn đến việc việc coi nhẹ môn Ngữ Văn đặc biệt là các tác phẩm trữ tình ở 

học sinh hiện nay cũng là điều không quá khó hiểu. Trong chương trình Ngữ văn 12, 

thơ trữ tình chỉ chung cho các thể thơ thuộc loại trữ tình, trong đó những cảm xúc và 

suy tư của nhà thơ hoặc của nhân vật trữ tình trước các hiện tượng đời sống được thể 

hiện một cách trực tiếp. Tính chất cá thể hoá của cảm nghĩ và tính chất chủ quan hoá 

của sự thể hiện là những dấu hiệu tiêu biểu của thơ trữ tình. Là tiếng hát của tâm hồn, 

thơ trữ tình có khả năng thể hiện những biểu hiện phức tạp của thế giới nội tâm, từ các 

cung bậc của tình cảm cho tới những chính kiến, những tư tưởng triết học. So với thể 

tự sự, việc dạy và học tác phẩm thơ trữ tình sẽ khó khăn hơn. 

Đất Nước  là một  đoạn trích trong tác phẩm  thơ trữ tình của nhà thơ Nguyễn 

Khoa Điềm, được in trong tập Trường ca mặt đường khát vọng. Văn bản này đã được 

đưa vào giảng dạy trong giáo dục ở Việt Nam ngày nay với vai trò là sáng tác tiêu biểu 

cho giai đoạn văn học 65-75 (Văn học thời kì chống Mĩ). Đất Nước là một sáng tác có 

giá trị về tư tưởng, về nghệ thuật, với những màu sắc thẩm mỹ phong phú, trở thành 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Quang_D%C5%A9ng_(nh%C3%A0_th%C6%A1)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
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điển hình cho giai đoạn sáng tác văn học của thời kì nó ra đời. Ngoài ra, đây cũng là 

một trong những văn bản trọng tâm nằm trong đề các kì thi quan trọng (trong đó có thi 

THPTQG hay thi Tốt nghiệp). Cùng với khoảng cách gần 100 năm ra đời của tác 

phẩm, nó khiến cho học sinh khó khăn trong việc tiếp cận. 

Trong quá trình giảng dạy Ngữ văn lớp 12, tôi đặc biệt lưu ý tới văn bản Đất 

Nước- Nguyễn Khoa Điềm nói riêng và tác phẩm thơ trữ tình nói chung nên đã thực 

hiện một cuộc điều tra tại 2 lớp thuộc hai khóa tôi tham gia giảng dạy (12E khóa 52 và 

12E Khóa 55 trường THPT Đa Phúc). Kết quả thu đựơc như sau: 

 Phiếu khảo sát 1: Đánh giá mức độ quan trọng của tác phẩm thơ trữ tình  

khi sử dụng PPDH khác 

Nội dung câu hỏi Đánh giá, phân loại Lớp 12E k52 

(36HS) 

Lớp 12E k55 

(43 HS) 

(?) Theo em tác phẩm thơ 

có vai trò như thế nào? 

Rất Quan trọng 16 % 18% 

Quan trọng 78, 4% 80,7% 

Bình thường 5,6% 1,3% 

Không quan trọng 0% 0% 

(?) Nếu chọn em sẽ thích 

học TP thơ hay TP  tự sự? 

TP thơ 20,3% 12,5% 

Tác phẩm tự sự 79,7% 77,5% 

 

Phiếu khảo sát 2: Đánh giá mức độ hứng thú học tập tác phẩm thơ trữ tình 

SGK lớp 11 khi sử dụng PPDH khác 
 

Đánh giá, phân loại Lớp 12E k52 

(36HS) 

Lớp 12E k55 

(43 HS) 

Rất hứng thú 5 % 8% 

Hứng thú 18, 4% 20,7% 

Bình thường 56,6% 61,3% 

Không hứng thú 20% 10% 

 

Như vậy từ kết quả điều tra trên ta dễ nhận thấy mâu thuẫn: Học sinh (HS) ở các 

lớp dù đã  xác định được vai trò của các tác phẩm trữ tình này song HS lại không có 

hứng thú. PPDH cũ khiến các em tiếp thu kiến thức thụ động, một chiều, cho nên việc 

khắc sâu văn bản tác phẩm chưa cao. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để  HS có hứng thú 

với việc tìm hiểu, từ đó có thể thâm nhập một cách say mê vào thế giới nghệ thuật của 

các tác giả. Điều quan trọng hơn là việc khẳng định một PP dạy học phù hợp với yêu 

cầu, mục tiêu dạy học mới. 
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Với suy nghĩ ấy, tôi quyết định chọn hướng đi sâu vào vấn đề: Thiết kế và sử 

dụng phiếu học tập trong dạy học văn bản: Đất Nước – Nguyễn Khoa Điềm (Ngữ văn 

12). Tôi mong sẽ được trao đổi với đồng nghiệp một cách sâu sắc hơn việc dạy kiểu 

bài này. Từ đó góp phần vào việc nâng cao chất lượng và đổi mới PP dạy học môn 

Văn trong nhà trường phổ thông. 

2. Thời gian nghiên cứu 

Từ: 10/2016 –> 6/2020 (qua 2 khóa HS lớp 12: K52, K55 THPT Đa Phúc) 

3. Đối tƣợng nghiên cứu 

 Đối tượng nghiên cứu của đề tài tập trung vào vấn đề Thiết kế và sử dụng 

phiếu học  tập trong dạy học văn bản: Đất Nước – Nguyễn Khoa Điềm (Ngữ văn 12)  

4. Phạm vi nghiên cứu 

Giờ học Văn tại lớp: 12E- K52, 12E-K55 THPT Đa Phúc 
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PHẦN II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 

1. Cơ sở thực tiễn 

1.1. Thực trạng dạy và học tác phẩm thơ trữ tình trong chương trình Ngữ Văn 

Về chương trình học: Thời gian phân phối cho một số tác phẩm còn ít trong khi 

dung lượng văn bản tác phẩm lại khá dài. Một số bài thơ trữ tình hiện đại tuy giản dị, 

gần gũi nhưng lại mang nhiều tầng ý nghĩa. 

Về phía học sinh: Rất nhiều học sinh không thích học Văn, không chú trọng 

việc học Văn kể cả những tác phẩm giàu cảm xúc như tác phẩm trữ tình. HS thờ ơ và 

bị động khi tìm hiểu bài học. Văn chương ít có tính năng ứng dụng, tương lai người 

học ít được đảm bảo, học sinh ngày càng rời xa môn học. Sách tham khảo quá nhiều 

làm cho học sinh bỏ rơi sách giáo khoa. Việc chuẩn bị bài ở nhà còn hạn chế nên việc 

học tập theo phương pháp này còn gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa, việc học tác phẩm 

thơ trữ tình chưa đem đến cho học sinh niềm hứng thú nên nhiều em đón nhận tác 

phẩm một cách hời hợt, chưa tương xứng với một thể loại văn học giá trị và độc đáo. 

Dù thầy cô nhắc nhở thường xuyên, giám sát chặt chẽ thế nhưng khi kiểm tra bài cũ rất 

nhiều em không học bài và không soạn bài ở nhà.  

Các tác phẩm trữ tình không phải là khái niệm mới đối với học sinh lớp  thế 

nhưng sự cảm nhận của học sinh về nội dung văn bản cũng như thể loại còn rất mờ 

nhạt. Từ đó dẫn đến nhanh quên kiến thức. Bị hổng kiến thức nhiều khiến các em 

càng không thích học.  

Về phía giáo viên: Hầu hết giáo viên thường gặp nhiều khó khăn, vướng 

mắc trong quá trình dạy những tác phẩm trữ tình. Dạy Văn không hề dễ, dạy một tác 

phẩm thơ trữ tình được xem là phần thể loại khó nhất trong môn Văn. GV còn  lúng 

túng khi dẫn dắt học sinh khám phá nội dung và nghệ thuật. Cho nên  truyền thụ một 

cách áp đặt, nhồi nhét hoặc  sơ sài không phát huy được tính sáng tạo của học sinh khi 

học tác phẩm trữ tình; làm mất đi vẻ đẹp vốn có của một dạng tác phẩm văn học. 

1.2. Thực trạng việc sử dụng phiếu học tập trong dạy học Ngữ Văn 

Qua tìm hiểu khảo sát học sinh, có thể thấy viêc sử dụng phiếu học tập trong dạy 

và học các môn học trong nhà trường chưa phổ  biến, có sử dụng thì chỉ sử dụng vào 

các tiết dạy thao giảng, dự giờ…; các môn như Anh văn, Sinh học thì tần số sử dụng 

có nhỉnh hơn so với các môn khác; riêng với môn Ngữ văn thì hầu như GV ngại sử 

dụng phiếu học tâp vì thêm thao tác làm việc trên máy tính, nghiên cứu và chắt lọc nội 

dung bài học để gợi dẫn HS.  
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1.3. Thực trạng giảng dạy Ngữ văn tại trường THPT Đa Phúc  

1.3.1. Khảo sát tình hình dạy - học đoạn trích Đất Nước của GV, HS  ở  THPT 

Phiếu khảo sát 3: Khảo sát GV văn THPT về tình hình dạy đoạn trích Đất 

Nước khi chưa sử dụng PHT 

 Số GV Thuận lợi Khó khăn 

 

 

 

10 GV 

HS 

thích 

học 

HS 

soạn 

bài ở 

nhà 

Thời 

gian 

(TG) 

cho bài 

giảng 

hợp lý 

Tài liệu 

tham 

khảo 

nhiều 

HS 

không 

thích 

học 

HS 

không 

soạn 

bài ở 

nhà 

TG cho 

bài 

giảng 

chưa 

hợp lý 

Tài liệu 

tham 

khảo ít 

05 05 03 05 04 03 05 03 

 

Phiếu khảo sát 4:  

Hiện nay Thầy (Cô) đang áp dụng PP dạy học nào khi dạy đoạn trích Đất Nước? 

Tổng số giáo viên Phương pháp dạy học Số lượng ý kiên 

 

10 GV 

Dùng phiếu học tập 03 

PP khác 07 

 

 Phiếu khảo sát 5:  

Khảo sát tình hình học tác phẩm thơ trữ tình ở lớp 12 của K52 và K55  

khi chưa sử dụng PHT 

 

Nội dung 

Các mức độ Các lớp 

12EK52 

(D CHỌN 2) 36 HS 

12EK55 

(D chọn 2) 43 HS 

SL % SL % 

Mức độ hứng 

thú trong giờ học? 

Hứng thú 15 40% 21 48.8% 

Bình thường 17 44.4% 19 44.2% 

Không 4 15.6% 3 7% 

Mức độ ghi 

nhớ kiến thức? 

Tốt 12 33.3% 18 41.9% 

Bình thường 23 57.8% 25 58.1% 

Kém 1 0.9% 0 0% 
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1.3.2. Nhận xét kết quả khảo sát   

Kết quả thu đƣợc: 

- GV vẫn còn boăn khoăn, lúng túng trong quá trình lựa chọn PPDH tác phẩm 

thơ trữ tình trong đó có văn bản Đất Nước- Nguyễn Khoa Điềm 

- HS ít hứng thú với tác phẩm 

- Mức độ tiếp thu kiến thức và ghi nhớ không cao 

Nguyên nhân của kết quả trên: 

Về phía GV:   

- Khâu thiết kế giáo án cho thấy thực chất chỉ là đề cương nội dung bài cần 

truyền đạt. Nói cách khác, GV lược hoá văn bản SGK theo đường thẳng từ đầu đến 

cuối, từ trên xuống dưới. Đó là một thiết kế nội dung ứng với những hoạt động của 

thầy mà không tính đến hoạt động của trò. Với giáo án đó, GV thực hiện lối dạy truyền 

thống, một chiều, trung thành với kiến thức SGK đã tóm lược, không liên hệ, mở rộng.  

Về phía HS:  

- Vì GV liên tục thuyết trình nên công việc chính của HS là nghe và ghi chép. Sự 

thụ động của HS biểu hiện rõ đến mức phần nào GV nói, đọc chậm thì HS ghi chép 

được đầy đủ. Những phần khác nghe GV thuyết trình hầu hết HS không ghi được gì vì 

khả năng chắt lọc, tổng hợp vấn đề không có.  

-  Do chất lượng học sinh không đồng đều, số lượng học sinh yếu kém nhiều. 

- Ý thức học tập phấn đấu vươn lên của các em chưa cao, chưa có phương pháp 

học hiệu quả nhất: phần đông là học vẹt , không hiểu sâu . 

- Các em chưa có hứng thú học bộ môn Văn . 

2. Thiết kế và sử dụng phiếu học tập 

2.1. Cơ sở thiết kế phiếu học tập 

Trong quá trình thiết kế phiếu học tập, giáo viên căn cứ vào các yếu tố sau đây: 

- Theo các mức độ nhận thức: Nhận biết, thông hiểu, vân dụng (từ cấp độ thấp 

đến cao)  

- Dựa vào mục đích của phiếu học tập: để hình thành kiến thức, hay củng cố, ôn tập… 

- Dựa vào mục tiêu cần đạt của bài học (kiến thức, thái độ, năng lực). 

2.2. Vai trò của Phiếu học tập 

- Cung cấp thông tin và sự kiện: Phiếu học tập chứa đựng thông tin, dữ liệu hoặc 

sự kiện hoặc dùng làm cơ sở cho một hoạt động nhận thức nào đó.  

- Công cụ hoạt động và giao tiếp: Phiếu học tập chứa đựng các câu hỏi, bài tập, 

yêu cầu hoạt động, những vấn đề để yêu cầu HS giải quyết, hoặc thực hiện kèm theo 

những hướng dẫn, gợi ý cách làm...  

- PHT kích thích HS chuẩn bị bài mới ở nhà hiệu quả bằng những định hướng cụ 

thể, hỗ trợ HS tìm kiếm và khai thác thông tin, sự kiện…nhờ đó có thể tiết kiệm được 

thời gian lên lớp. 

- PHT là phương tiện tích cực rèn luyện kĩ năng cho HS: Kĩ năng hoạt động, thao 

tác tư duy: tổng hợp, phân tích, so sánh… 
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- PHT phát huy tính tích cực, chủ động…giúp GV phân loại được HS 

2.3. Phân loại  phiếu học tập 

- Dựa vào mục đích: Phiếu học bài, phiếu ôn tập, phiếu kiểm tra.  

- Dựa vào nội dung:  

+ Phiếu thông tin: Nội dung gồm các thông tin bổ sung, mở rộng, minh họa cho 

các kiến thức cơ bản của bài.  

+ Phiếu bài tập: Nội dung là các bài tập nhận thức hoặc bài tập củng cố.  

+ Phiếu yêu cầu: Nội dung là các vấn đề và tình huống cần phải giải quyết.  

+ Phiếu thực hành: Nội dung liên quan đến những nhiệm vụ thực hành, rèn luyện 

kĩ năng. 

2.4. Các bước thiết kế phiếu học tập 

- Bước 1: Xác định trường hợp cụ thể của việc sử dụng phiếu học tập trong bài 

dạy học.  

- Bước 2: Xác định nội dung của phiếu học tập, cách trình bày nội dung của 

phiếu học tập và hình thức thể hiện trong phiếu học tập.  

+ Nội dung của phiếu học tập được xác định dựa vào một số cơ sở sau: mục tiêu 

của bài học, kiến thức cơ bản, phân bố thời gian, phương pháp và PTDH, môi trường 

lớp học để xác định nội dung, khối lượng công việc trong phiếu học tập cho phù hợp. 

Ngoài ra phiếu phải đảm bảo tính chính xác, khoa học của hệ thống 

+ Hình thức: điền vào chỗ trống hoặc ô, chọn đúng – sai hoặc nhiều lựa chọn, trả 

lời ngắn theo câu hỏi có sẵn, trình bày quan điểm… 

- Bước 3: Viết phiếu học tập: 

Các thông tin, yêu cầu... trên phiếu học tập phải được ghi rõ ràng, ngắn gọn, 

chính xác, dễ hiểu. Phần dành cho học sinh điền các thông tin phải có khoảng trống 

thích hợp. Cách trình bày phiếu phải đảm bảo tính khoa học, thẩm mĩ.  

2.5. Sử dụng phiếu học tập 

Việc sử dụng phiếu học tập thường được diễn ra theo quy trình sau: 

- Giáo viên nêu nhiệm vụ học tập, giao phiếu học tập cho học sinh, tùy theo hình 

thức tổ chức dạy học mà giáo viên giao cho mỗi học sinh một phiếu hay mỗi nhóm 

một phiếu.  

- Tiến hành quan sát, hướng dẫn và giám sát kết quả hoạt động của học sinh.  

- HS làm việc với nguồn tài liệu và hoàn thành phiếu học tập 

- Tổ chức cho một số cá nhân hoặc đại diện nhóm trình bày kết quả làm việc với 

phiếu học tập. Hướng dẫn toàn lớp trao đổi, bổ sung hoàn thành phiếu học tập. Giaó 

viên có thể yêu cầu học sinh trao đổi chéo nhau để sửa chữa, đánh giá kết quả làm việc 

với phiếu học tập của nhau trên cơ sở các kết luận của giáo viên. 

3. Thiết kế thể nghiệm 

3.1. Mục đích thể nghiệm 

- GV tổ chức hướng dẫn để HS tự làm việc với văn bản SGK. Tự phát hiện và 

xác định hệ thống luận điểm, những nhận định tổng hợp của bài học. 
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- Kết hợp các PP dạy học tích cực để tạo ra những tình huống học tập, yêu cầu 

khích lệ HS tự giác, tích cực chủ động tham gia giải quyết các vấn đề đặt ra trong bài 

dưới sự tổ chức điều khiển của GV. Từ đó kiểm nghiệm lại tính đúng đắn của vấn đề 

mà sáng kiến nêu ra. 

- Thông qua thể nghiệm để rút ra những kết luận sư phạm bổ ích đối với việc lựa 

chọn giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy- học. 

3.2. Đối tượng thể nghiệm 

- HS khối 12. 

- Văn bản thể nghiệm: Đất Nước – Nguyễn Khoa Điềm 

- Bài soạn của: Bùi Thị Thuỷ - GV Văn THPT Đa Phúc – Thị trấn Sóc Sơn – Hà Nội 

3.3. Thiết kế thể nghiệm 

Văn bản: Đất Nƣớc – Nguyễn Khoa Điềm - 

3.3.1. Các vấn đề xây dựng phiếu học tập 

- Bố cục tác phẩm (Phiếu số 1) 

- Những phát hiện mới mẻ về cội nguồn Đất nước (Phiếu số 2) 

- Cảm nhận Đất nước trên phương diện Địa lý, Lịch sử, Văn hóa (Phiếu số 3) 

- Tìm hiểu tư tưởng Đất nước của nhân dân (Phiếu số 4) 

- Bài tập vận dụng (Phiếu số 5) 

3.3.2. Mục đích sử dụng 

- Phiếu số 1: Giúp học sinh có cái nhìn tổng thể về tác phẩm 

- Phiếu số 2: GV thiết kế sẵn dưới dạng sơ đồ nhằm kích thích thị giác giúp HS 

nhanh nhớ và nhớ lâu hơn kiến thức đoạn 9 câu đầu. 

- Phiếu số 3: GV thiết kế sẵn dưới dạng sơ đồ nhằm kích thích thị giác giúp HS 

nhanh nhớ và nhớ lâu hơn kiến thức đoạn 22 câu tiếp. 

- Phiếu số 4: GV thiết kế sẵn dưới dạng sơ đồ nhằm kích thích thị giác giúp HS 

nhanh nhớ và nhớ lâu hơn kiến thức đoạn 13 câu tiếp. 

- Phiếu số 5: GV thiết kế sẵn dưới dạng sơ đồ nhằm kích thích thị giác giúp HS 

nhanh nhớ và nhớ lâu hơn kiến thức phần hai đoạn trích văn bản. 

- Phiếu số 6: GV thiết kế sẵn dưới dạng sơ đồ nhằm giúp HS thuận lợi trong việc  

củng cố và khắc sâu kiến thức về nét đặc sắc nhất trong nghệ thuật biểu hiện. 

Phiếu số 7: GV gợi mở, giúp HS có điều kiện đưa ra suy nghĩ, đánh giá của bản 

thân về tác phẩm. 

3.3.3. Thiết kế 
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PHIẾU HT SỐ 1: BỐ CỤC ĐOẠN TRÍCH ĐẤT NƯỚC  

- Tên nhóm/HS thực hiện: 

- HS thực hiện ở nhà 

- Yêu cầu: HS nắm rõ Bố cục tác phẩm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN  1 (…câu) 

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………… 

PHẦN  2 (….câu) 

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………….. 

…………………………… 

Nội dung 1: 

……………………………………… 

Nội dung 2: 

…………………………………… 

Nội dung 3: 

………………………………………

…… 

Nội dung… 

…………………………… 

Nội dung 1: 

………………………………………… 

Nội dung 2: 

………………………………………… 

Nội dung 3: 

…………………………………………

… 

Nội dung… 
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PHIẾU HT SỐ 2: PHẦN 1- ĐOẠN TRÍCH ĐẤT NƯỚC 

- Tên nhóm/HS thực hiện: 

- HS thực hiện ở nhà 

- Yêu cầu: HS năm được những phát hiện mới mẻ, thú vị về Cội nguồn Đất nƣớc 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

 

 

 

 

 

  

           PHẦN I 

NHỮNG CẢM NHẬN 

MỚI MẺ VỀ ĐẤT NƢỚC 

  

 

 

 

 

NHẬN XÉT CHUNG 

- Phương diện nghệ thuật 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

- Phương diện nội dung 

+ Đất nước có từ……………………………………………………………… 

+ Đất nước gắn bó với……………………………………………………….  

+ Cảm nhận chung về Đất nước…………………………………………… 

 
 

CỘI NGUỒN ĐẤT NƢỚC (C1->9) 

 *  Đất Nước có từ bao giờ? (Thời gian hình thành) 

- Khi ta lớn lên  

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

- những cái ngày xửa ngày xưa mẹ thường kể 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

* Đất Nước bắt đầu từ đâu? (Yếu tố bắt đầu) 

 Hình ảnh miếng trầu 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

* Đất Nước lớn lên như thế nào? (Sự phát triển) 

- Dân mình trồng tre, đánh giặc 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

- Búi tóc của mẹ 

…………………………………………………………

……………………………………………… 

- Gừng cay, muối mặn 

…………………………………………………………

……………………………………………… 

- Hình ảnh “kèo cột” 

…………………………………………………………

……………………………………………… 

- Hạt gạo- xay, giã, giần, sàng 

…………………………………………………………

……………………………………………… 

- Lời khẳng định 

……………………………………………………………

………………………… 
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PHIẾU HT SỐ 3:  

PHẦN 1- ĐOẠN TRÍCH  

ĐẤT NƯỚC 

- Tên nhóm/HS thực hiện: 

- HS thực hiện ở nhà 

- Yêu cầu: HS nắm được  

Định nghĩa mới mẻ, thú vị của tác giả 

về Đất Nƣớc 

PHIẾU HT SỐ 4:  

PHẦN 1- ĐOẠN TRÍCH 

 ĐẤT NƯỚC 

- Tên nhóm/HS thực hiện: 

- HS thực hiện ở nhà 

- Yêu cầu: HS nắm được 

Mối quan hệ và trách nhiệm của cá 

nhân với Đất Nƣớc 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

ĐỊNH NGHĨA VỀ ĐẤT NƢỚC  

(C10-> 29) 

(Đất Nƣớc là…) 

* Về phương diện không gian địa lí 

- Hai yếu tố “Đất” và “Nước” 

………………………………………… 

………………………………………… 

- Không gian địa lý riêng tư 

………………………………………… 

………………………………………… 

- Không gian cộng đồng rộng lớn 

………………………………………… 

………………………………………… 

* Về phương diện lịch sử lâu dài 

- Trong quá khứ: 

………………………………………… 

………………………………………… 

- Thời điểm hiện tại 

………………………………………… 

………………………………………… 

- Thời gian tương lai 

………………………………………… 

………………………………………… 

* Về phương diện chiều sâu văn hóa: 

………………………………………… 

………………………………………… 

 

  Nhận xét chung 

……………………………………… 

………………………………………… 

 

MỐI QUAN HỆ VÀ TRÁCH NHIỆM 

CỦA CÁ NHÂN VỚI  

ĐẤT NƢỚC (C30-> 42) 

* Sự kết tinh giá trị của ĐN trong mỗi 

con người 

- “Anh và em hôm nay” 

……………………………………… 

-  “một phần ĐN”… 

……………………………………… 

* Mối quan hệ gắn bó  

- “Hai đứa cầm tay” – ĐN “hài hòa” 

…………………………………………

………………………………………… 

- “Cầm tay mọi người” –“ĐN vẹn tròn” 

……………………………………… 

……………………………………… 

* Niềm tin vào thế hệ trẻ 

 - đưa ĐN  đi xa: 

……………………………………… 

- Đến những ngày mơ mộng 

……………………………………… 

* Nhắn gửi trách nhiệm 

- “gắn bó” 

…………………………………… 

- “san sẻ”… 

…………………………………… 

-  “hóa thân” … 

………………………………………… 

 Nhận xét chung 

……………………………………… 

………………………………………… 

 

 



 12/19 

PHIẾU HT SỐ 5: PHẦN II ĐOẠN TRÍCH ĐẤT NƯỚC 

- Tên nhóm/HS thực hiện: 

- HS thực hiện ở nhà 

- Yêu cầu: HS năm được Tƣ tƣởng Đất Nƣớc của nhân dân 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

TƢ TƢỞNG ĐẤT NƢỚC CỦA NHÂN DÂN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhân dân làm nên bức tranh 

không gian Địa lý tươi đẹp 

* Nhân dân góp công  làm 

nên vẻ đẹo địa danh, thắng 

cảnh khắp đất nước 

- Núi Vọng Phu… 

………………………… 

- Ao đầm 

………………………… 

- Đất tổ Hùng Vương 

………………………… 

- Dòng sông xanh 

………………………… 

- Núi Bút non Nghiên 

………………………… 

- Thắng cảnh Hạ Long 

………………………… 

- Địa danh ở Nam Bộ 

………………………… 

* Khái quát lại vai trò ND 

 +  Liệt kê không gian 

………………………… 

- “4000 năm” 

…………………………. 

- “cuộc đời hóa núi sông” 

………………………….. 

Nhân dân làm nên 

lịch sử 4000 năm 
* Tiếp cận lịch sử: 

“nhìn xa vào 4000 

năm” 

………………… 

* Công lao của nhân 

dân 

- Những người con 

gái con trai với 

phẩm chất đẹp 

………………… 

 

-  Những anh hùng 

anh và em 

nhớ…………… 

-  Những con người 

vô danh…… 

 Khi sống 

……………… 

 Khi chết 

………………… 

Vai trò…… 

Nhân dân tạo 

ra và giữ gìn 

những giá trị 

văn hóa 

- Hạt lúa 

…………………

…………………

…… 

- Lửa 

…………………

…………………

…… 

- Giọng điệu 

…………………

…………………

…… 

- Tên xã, làng 

…………………

…………………

… 

- Đắp đập be bờ 

………………

………………

……… 

- Chống ngoại 

xâm, nội thù 

………………

………………

……………… 

Tư tưởng cốt 

lõi, cảm hứng 

bao trùm cả đoạn 

trích 

* Tư tưởng ĐN 

của nhân dân 

- Lời khẳng 

định……………

……… 

- Thể loại VH 

của nhân dân 

……………… 

- Phẩm chất 

ngườiViệt…… 

………………. 

* Viễn cảnh 

tương lai tươi 

sang 

- Hình ảnh 

dòng sông 

…………… 

- Tiếng hát 

người chèo 

đò……………

………… 

- Vẻ đẹp dòng 

sông đất nước 

………………

………………

………… 

NHẬN XÉT CHUNG 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
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PHIẾU HT SỐ 6: CHẤT LIỆU VĂN HÓA VĂN HỌC DÂN GIAN 

TRONG ĐOẠN TRÍCH ĐẤT NƯỚC  

- Tên nhóm/HS thực hiện: 

- HS thực hiện  nhóm 2 người – 7 phút 

- Yêu cầu: Điền vào khoảng trống  

 

 

 

 

 

CHẤT LIỆU VĂN HÓA,  

  VĂN HỌC DÂN GIAN 

 

 

 

 

 

 

 

PHIẾU HT SỐ 7: TƢ TƢỞNG ĐẤT NƢỚC CỦA NHÂN DÂN 

- Tên nhóm/HS thực hiện: 

- HS thực hiện tại nhà 

- Yêu cầu: Nhận định về đoạn trích Đất Nước (Trích trường ca Mặt đường khát vọng) của 

nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, Sách giáo khoa Ngữ văn 12 viết: “Đóng góp riêng của đoạn 

trích là ở sự nhấn mạnh tư tưởng Đất Nước của nhân dân”. Anh/chị hãy làm sáng tỏ nhận 

định trên qua đoạn thơ:  

“Những người vợ….núi sông ta” 

……………………………………………………………………………………………….. 

         

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Có phong tục, 

lối sống, tập 

quán sinh hoạt 

 

Các vật dụng 

quen thuộc trong 

đời sống nhân 

dân 

Dẫn  chứng  

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……. 
Dẫn  chứng  

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

……………………. Dẫn  chứng  

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

……………………. 

Các tác phẩm 

VHDG 

(cổ tích, ca dao, 

truyền thuyết….) 

NHẬN XÉT 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

…………………………………. 
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PHẦN III.  KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

1.1. Bảng thống kê kết quả sau thực nghiệm  

Bảng 1: Kết quả khảo sát tình hình học tập Ngữ văn lớp 12 trước và  

sau khi sử dụng PHT 

Nội dung 

 

 

 

Các mức độ 

Các lớp 

12EK52 

(D2) 36HS 

12EK55 

(D2 chọn)43 HS 

% trƣớc khi 

áp dụng 

% sau khi 

áp dụng 

% trƣớc khi 

áp dụng 

sau khi áp 

dụng 

Mức độ hứng 

thú trong giờ 

học? 

Hứng thú 40% 60% 46.8% 70% 

Bình thường 44.4% 33% 42.6% 30% 

Không 15.6% 7% 10.6% 0% 

Mức độ ghi  

nhớ kiến thức? 

Tốt 34.1% 45% 40.4% 75% 

Bình thường 57.8% 55% 59.6% 25% 

Kém 0.0% 0% 0% 0% 

 

Bảng 2: Kết quả Thi THPT Quốc gia năm 2017 và năm 2020  

(đề Đất Nước) 

Trong quá trình sử dụng PHT, tôi nhận thấy chất lượng giờ dạy và hứng thú, kết 

quả của học tập của HS tăng rõ rệt. Đặc biệt trong hai năm học 1016-2017 và 2019-

2020 khi đề thi vào một trong những đoạn thơ của văn bản Đất Nước kết quả thi của 

HS hai khóa tôi dạy đều cao. 

 

Điểm thi 

THPT Quốc 

gia 

 

 

 

 

Các mức độ 

Các lớp 

12EK52 

(D2) 36HS 

12EK55 

(D2 chọn) 43 HS 

Số 

lƣợng 

%  Số lƣợng % 

Điểm giỏi 22 61.1% 42 97.7% 

Điểm khá 13 36.1% 0 0% 

Điểm trung 

bình 
1 

2.8% 1 2.3% 

Điểm yếu 0 0% 0 0% 
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Kết quả thi THPT QUỐC GIA NĂM 2019-2020 

TRUNG BÌNH : 8.65 
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Như vậy thiết kế và sử dụng phiếu học tập đúng mục đích là một yếu tố góp một 

phần quan trọng trong việc quyết định chất lượng giờ dạy nói riêng và chất lượng giáo 

dục nói chung trong giai đoạn hiện nay. 

1.2. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm 

Trong thời gian thử nghiệm 3 năm cùng các số liệu thống kê ở trên, tôi nhận 

thấy nhận thức về vai trò của môn Văn ở HS gần như không có sự thay đổi nhiều, song 

mức độ hứng thú và tiếp thu của HS đã có sự thay đổi đáng kể.    

Vì PHT là công cụ tiện lợi, gọn nhẹ không yêu cầu nhiều về điều kiện kinh tế của 

GV và HS. PHT có thể dùng chung cho nhiều lớp học, đối tượng học. Hơn nữa, thiết 

kế và sử dụng phiếu học tập không chỉ ở văn bản Đất Nước mà có thể áp dụng ở nhiều 

văn bản khác trong chương trình Ngữ văn các cấp học, cũng như các bộ môn khác. 

Cho nên các tiết HS thấy hấp dẫn, lôi cuốn vào các hoạt động học. Học sinh nhanh 

nhẹn, cởi mở, được củng cố và hệ thống hóa kiến thức, tăng cường khả năng giao tiếp. 

Sử dụng phiếu học tập làm thay đổi không khí học tập của lớp, làm cho không 

khí trở nên dễ chịu, thoải mái hơn. Bên cạnh đó trò chơi học tập còn tạo cho HS khả 

năng quan sát tốt, tinh thần đoàn kết, giao lưu trong tổ, lớp tạo tính chủ động, tự tin, 

mạnh dạn, sáng tạo cho HS. 

Mặt khác phiếu học tập là con đường thuận lợi để học sinh khắc sâu kiến thức 

khi học. Khi tổ chức trò chơi học tập giáo viên sẽ có dịp tận dụng các kinh nghiệm 

và sự sáng tạo của học sinh trong học tập. 

Đặc biệt, khi trao đổi phương pháp dạy học này, các đồng nghiệp của tôi cũng 

tham khảo và điều chỉnh phù hợp với lớp học của mình, thu lại kết quả tốt. Đó chính là 

một phần minh chứng cho sự hiệu quả của phương pháp. 

1.3. Những bài học kinh nghiệm 

Phiếu học tập được xem là một dạng bài tập giúp học sinh lĩnh hội kiến thức một 

cách hệ thống, rèn luyện được kĩ năng đọc - hiểu, phát hiện được kiến thức trọng tâm sách 

giáo khoa, góp phần làm chuyển đổi cách dạy và học trong nhà trường. 

Sử dụng phiếu học tập trong dạy học kết hợp với phương pháp học tập theo 

nhóm phải gắn với chương trình, sách giáo khoa, với chuẩn kiến thức kĩ năng được 

xác định trong từng môn học, từng phân môn cũng như với mỗi bài học cụ thể, phải 

phù hợp với từng đối tượng học sinh của mỗi lớp mình giảng dạy. 

Kết quả học tập của học sinh là cơ sở để giáo viên có những điều chỉnh tích cực 

trong cách thức dạy học, tổ chức giờ dạy, giúp đỡ học sinh vươn lên. 

Không phải tiết học nào cũng đều áp dụng thiết kế và sử dụng phiếu học tập được 

cả, nhưng giáo viên cần lựa chọn và xem xét xem bài nào, phần nào của bài mà tổ 

chức để đem lại hiệu quả cao hơn các phương pháp khác thì mới nên làm chứ không 

nên làm tràn lan không hiệu quả.  

Giáo viên phải nắm chắc nội dung của giải pháp nói trên và cách tiến hành giải 

pháp để vận dụng đúng lúc đúng chỗ. Cần có sự chuẩn bị kĩ lưỡng, chú ý tới yếu tố cơ 

sở vật chất, không gian phòng học, đồ dùng dạy-học và đối tượng học sinh trong lớp. 
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Điều quan trọng là, nhất thiết giáo viên phải tổng kết trước lớp những gì các em 

đã làm được. Động viên và khuyến khích các nhóm kịp thời. Phiếu học tập phải chính 

xác, khoa học, gây hứng thú và thu hút được đông đảo học sinh. 

 Đây là bài học kinh nghiệm của bản thân tôi được rút ra từ thực tiễn giảng dạy 

của tôi tại trường Trung học phổ thông Đa Phúc. Kinh nghiệm này đã được trao đổi 

nhiều tại các cuộc họp tổ chuyên môn. Có thể kết quả ứng dụng còn chưa cao rất mong 

nhận được sự góp ý của đồng nghiệp. 

2. Khuyến nghị 

Với lãnh đạo cấp trên: Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, nâng cao trình độ 

nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên Ngữ Văn thông qua các chương trình tập huấn, 

qua các chuyên đề phổ biến kinh nghiệm của các giáo viên dạy Giỏi. 

Với các nhà trường: Bên cạnh việc trang bị cơ sở vật chất, nhà trường cần tăng 

cường đưa chủ đề dạy học vào các dịp hội giảng. Đưa hoạt động trên trường học kết 

nối vào hoạt động bắt buộc với các tổ bộ môn và giáo viên. Tạo điều kiện thuận lợi để 

giáo viên được giao lưu với các đơn vị bạn. Khuyến khích những giáo viên có những 

sáng kiến kinh nghiệm, tổ chức các tiết hội giảng, thao giảng, các cuộc họp chuyên đề 

để giáo viên tham khảo học hỏi lẫn nhau. 

Các đồng chí giáo viên: cần xem xét kĩ bài học trước khi thiết kế PBT. 

Sau gần 15 năm ra trường, đã giảng dạy ở hai trường khác nhau với đối tượng HS 

có học lực khác nhau, tuy nhiên thời gian để đúc rút kinh nghiệm chưa nhiều, song tôi 

xin mạnh dạn trao đổi với các đồng nghiệp: Thiết kế và sử dụng phiếu học tập trong 

dạy học văn bản Đất Nƣớc – Nguyễn Khoa Điềm (Ngữ văn 12). Với những kết quả 

đã đạt được sau khi sử dụng, tôi thiết nghĩ sẽ có cơ hội phát huy hơn nữa nếu được sử 

dụng hợp lý.  

Tôi rất mong được sự góp ý và trao đổi từ các thầy cô! 

Tôi xin chân thành cảm ơn!   
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PHỤ LỤC 

PHẦN PHIẾU HỌC TẬP ĐÃ HOÀN THIỆN CỦA HS –  

GV CÓ SỬA CHỮA, BỔ SUNG NỘI DUNG CƠ BẢN 
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